
Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

4/2 Hai 26/2 6 Khoa học Bài 18: Chế độ ăn uống (t2) Trần Thị Xuân 1

1/4 Ba 27/2 1 TV Bài 131. oanh, oach  (t1) Hà Thị Thu 1

3/1 Tư 28/2 1 TV Nói và nghe: Kể chuyện: Rừng gỗ quý.     Trương Thị Kim Cương 1

1/4 Sáu 1/3 2 HĐTN Mẹ của em Hà Thị Thu 1

4/2 Tư 6/3 4 Toán Cộng các phân số cùng mẫu số (T2) Trần Thị Xuân 1

3/1 Ba 5/3 1 Toán Nhân số với số có một chữ số (có nhớ) - Tiết 1 Trương Thị Kim Cương 1

3/1 Năm 7/3 3 Đạo đức Bài 9: Em nhận biết những bất hoà với bạn bè -t1 Trương Thị Kim Cương 1

4/2 Sáu 8/3 2 TV Bài đọc 4: Trường Sa Trần Thị Xuân 1

1/4 Sáu 8/3 6 Toán Phép trừ dạng  17 – 2 Hà Thị Thu 1

Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

3/1 Ba 27/2 2 Đạo đức Bài 8: Em hoàn thiện bản thân (T3) Trương Thị Kim Cương 2

1/4 Năm 29/2 3 TV Bài 133. uynh, uych (T1) Hà Thị Thu 2

3/1 Tư 6/3 2 TV Nói và nghe:
Trao đổi: Em đọc sách báo.
 Trương Thị Kim Cương 2

1/4 Sáu 8/3 3 Toán Phép trừ dạng  17 – 2 Hà Thị Thu 2

Tuần 26

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

1. Họ và tên sinh viên   :   Nguyễn Thị Khánh Vân                                                        -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 3/1

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Trương Thị Kim Cương                                                       

Tuàn 25

NĂM HỌC: 2023 - 2024

2. Họ và tên sinh viên   :   Nguyễn Thị Ngọc Anh                                                           -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 3/1

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Trương Thị Kim Cương                                                       

Tuần 25

Tuần 26

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC



Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

4/2 Năm 29/2 5 TV Luyện từ và câu: Trạng ngữ Trần Thị Xuân  3

4/2 Sáu 1/3 5 LS-ĐL
Bài 16. Dân cư, hđsx và một số nét văn hóa 

ở vùng Tây Nguyên (T1)
Trần Thị Xuân  3

4/2 Ba 5/3 7 Toán Cộng các phân số cùng mẫu số (T1) Trần Thị Xuân  3

3/1 Năm 7/3 1 Đạo đức Bài 9: Em nhận biết những bất hoà với bạn bè -t1 Trương Thị Kim Cương 3

Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

3/1 Năm 29/2 1 Toán Phép trừ trong phạm vi 100 000 Trương Thị Kim Cương 4

3/1 Ba 27/2 5 Đạo đức Bài 8: Em hoàn thiện bản thân (T3) Trương Thị Kim Cương 4

4/2 Tư 6/3 2 TV Nói và nghe: Trao đổi: Tình yêu quê hương đất nước Trần Thị Xuân   4

1/4 Năm 7/3 2 TNXH Bài 15 : Các giác quan (Từ hđ 5 đến hết bài ) Hà Thị Thu 4
Tuần 26

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

4. Họ và tên sinh viên   :   Nguyễn Thị Thùy Dung                                                           -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 4/2

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Trần Thị Xuân                                                       

Tuần 25

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

3. Họ và tên sinh viên   :   Trương Thị Quỳnh Anh                                                           -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 4/2

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Trần Thị Xuân                                                       

Tuần 25

Tuần 26



Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

3/3 Hai 26/2 3 TV Bài đọc 1: Rừng gỗ quý (t1) Nguyễn Thị Trà My    5

4/4 Ba 27/2 6 LS-ĐL Bài 15. Thiên nhiên vùng Tây Nguyên (T3) Ngô Thị Hồng Vân 5

3/3 Hai 4/3 3 Toán Nhân số với số có một chữ số (không nhớ) Nguyễn Thị Trà My    5

4/4 Sáu 8/3 6 Khoa học Bài 19: Thực phẩm an toàn Ngô Thị Hồng Vân 5

Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

3/3 Sáu 1/3 1 Toán Tiền Việt Nam Nguyễn Thị Trà My   6

4/4 Hai 26/2 6 Khoa học Bài 18: Chế độ ăn uống   T2   Ngô Thị Hồng Vân 6

3/3 Hai 4/3 5 TV Bài đọc 3: Hội đua ghe ngo. (Tiết 1) Nguyễn Thị Trà My   6

4/4 Tư 6/3 3 HĐTN Trái tim yêu thương Ngô Thị Hồng Vân 6

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Nguyễn Thị Trà My                                                      

Tuần 25

Tuần 26

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

6. Họ và tên sinh viên   :   Lê Thị Hương Giang                                                           -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 3/3

Tuần 25

Tuần 26

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

5. Họ và tên sinh viên   :   Trương Thị Hà Duyên                                                           -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 3/3

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Nguyễn Thị Trà My                                                      



Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

1/2 Hai 26/2 5 TV Bài 131. oanh, oach  (t1) Lê Thị Thùy Nhiên 7

2/5 Ba 27/2 5 TNXH Bài 15: Phòng tránh cong vẹo cột sống (T2) Nguyễn Thị Phương 7

4/4 Năm 7/3 1 Toán Trừ các phân số cùng mẫu số (T1) Ngô Thị Hồng Vân 7

1/2 Tư 6/3 2 Toán Phép cộng dạng 14 + 3 Lê Thị Thùy Nhiên 7

Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

1/2 Năm 29/2 5 TV Bài 133. uynh, uych (t2) Lê Thị Thùy Nhiên 8

2/5 Ba 27/2 3 Đạo đức Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân (T2) Nguyễn Thị Phương 8

4/4 Năm 7/3 5 TV Bài đọc 4: Trường Sa Ngô Thị Hồng Vân 8

2/5 Ba 5/3 5 HĐTN  Quan tâm, chăm sóc người thân Nguyễn Thị Phương 8

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

7. Họ và tên sinh viên   :   Nguyễn Thị Thúy Hà                                                        -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 4/4

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Ngô Thị Hồng Vân                                                      

Tuần 25

Tuần 26

NĂM HỌC: 2023 - 2024

8. Họ và tên sinh viên   :   Lê Phương Thảo Nguyên                                                        -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 4/4

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Ngô Thị Hồng Vân                                                      

Tuần 25

Tuần 26

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024



Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

4/6 Ba 27/2 3 TV Nói và nghe: Kể chuyện: Danh tướng Lý Thường Kiệt   Lê Thị Kim Yến   9

1/2 Tư 28/2 3 TV Bài 133. uynh, uych (t1) Lê Thị Thùy Nhiên 9

4/6 Hai 4/3 4 Đạo đức Bài 10: Em nuôi dưỡng quan hệ bạn bè (T2) Lê Thị Kim Yến   9

1/2 Năm 7/3 5 Toán Phép trừ dạng  17 – 2 Lê Thị Thùy Nhiên 9

Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

3/3 Hai 26/2 6 Đạo đức Bài 8: Em hoàn thiện bản thân (T3) Nguyễn Thị Trà My 10

4/6 Năm 29/2 2 TV Luyện từ và câu: Trạng ngữ Lê Thị Kim Yến   10

4/6 Ba 5/3 1 Toán Cộng các phân số cùng mẫu số (T1) Lê Thị Kim Yến   10

3/3 Năm 7/3 4 TV Bài đọc 4: Nhớ Việt Bắc. LT về dấu hai chấm (T2) Nguyễn Thị Trà My 10

NĂM HỌC: 2023 - 2024

9. Họ và tên sinh viên   :   Y Hoa                                                       -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 4/6

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Lê Thị Kim Yến                                                      

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 26

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

10. Họ và tên sinh viên   :   Lê Thị Khánh Linh                                                      -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 4/6

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Lê Thị Kim Yến                                                      

Tuần 25

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC



Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

4/7 Ba 27/2 2 LS-ĐL Bài 15. Thiên nhiên vùng Tây Nguyên (T3) Nguyễn Thị Kim Anh 11

1/2 Sáu 1/3 1 Đạo đức Bài 11. Trả lại của rơi (T2) Lê Thị Thùy Nhiên 11

4/7 Hai 4/3 3 TV Bài đọc 3: Bức ảnh (Tiết 1) Nguyễn Thị Kim Anh 11

2/5 Sáu 8/3 3 TNXH Bài 16: Cơ quan hô hấp (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương 11

Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

4/7 Năm 29/2 4 LS-ĐL
Bài 16. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn 

hóa ở vùng Tây Nguyên (T1)
Nguyễn Thị Kim Anh 12

2/5 Hai 26/2 3 TV Chia sẻ và đọc:Sư tử xuất quân   (T1) Nguyễn Thị Phương 12

4/7 Năm 7/3 1 Toán Trừ các phân số cùng mẫu số (T1) Nguyễn Thị Kim Anh 12

1/2 Sáu 8/3 6 TNXH Bài 15 : Các giác quan (Từ hđ 5 đến hết bài ) Lê Thị Thùy Nhiên 12

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

12. Họ và tên sinh viên   :   Phạm Tuyết Ngân                                                     -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 4/7

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Nguyễn Thị Kim Anh                                                     

Tuần 25

Tuần 26

11. Họ và tên sinh viên   :   Nguyễn Thị Kim Loan                                                      -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 4/7

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Nguyễn Thị Kim Anh                                                     

Tuần 25

Tuần 26

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024



Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

1/3 Ba 27/2 1 TV Bài 131. oanh, oach  (T1) Ngô Thị Dung 13

3/6 Hai 26/2 5 Đạo đức Bài 8: Em hoàn thiện bản thân (T3) Võ Thị Diễm Châu 13

5/1 Ba 5/3 2 Toán Chia số đo thời gian cho một số Lê Đăng Thùy Trang  13

3/6 Tư 6/3 3 TV Bài đọc 4: Nhớ Việt Bắc. LT về dấu hai chấm (T1) Võ Thị Diễm Châu 13

Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

1/3 Tư 28/02 2 TV Bài 133. uynh, uych (T1) Ngô Thị Dung 14

5/1 Năm 29/2 3 Toán Cộng số đo thời gian Lê Đăng Thùy Trang    14

5/1 Ba 5/3 7 TV LT&C: MRVT: Truyền thống Lê Đăng Thùy Trang    14

1/3 Tư 6/3 3 HĐTN Vệ sinh nhà cửa Ngô Thị Dung 14

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Lê Đăng Thùy Trang                                                    

Tuần 25

Tuần 26

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

13. Họ và tên sinh viên   :  Cao Nguyễn Hoàng Nguyên                                                     -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 5/1

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

14. Họ và tên sinh viên   :    Hàn Ý Nhi                                              -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 5/1

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô: Lê Đăng Thùy Trang                                           

Tuần 25

Tuần 26



Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

5/2 Năm 29/2 6 Toán Trừ số đo thời gian Nguyễn Hồ Phương Thảo     15

1/3 Ba 27/2 6 HĐTN Mẹ của em Ngô Thị Dung 15

5/2 Năm 7/3 2 TV TĐ: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân Nguyễn Hồ Phương Thảo     15

3/6 Ba 5/3 3 Toán Nhân số với số có một chữ số (có nhớ) Võ Thị Diễm Châu 15

Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

5/2 Hai 26/2 4 TV TĐ:Phong cảnh đền Hùng Nguyễn Hồ Phương Thảo  16

3/6 Sáu 1/3 2 TNXH Bài 17: Cơ quan thần kinh (t1) Võ Thị Diễm Châu 16

5/2 Ba 5/3 7 Khoa học Sự sinh sản của thực vật có hoa Nguyễn Hồ Phương Thảo  16

1/3 Sáu 8/3 2 Toán Phép trừ dạng  17 – 2 Ngô Thị Dung 16

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

15. Họ và tên sinh viên   :         Phạm Thị Hạnh                                                  -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 5/2

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô      Nguyễn Hồ Phương Thảo                                               

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

16. Họ và tên sinh viên   : Nguyễn Thị Yến Nhi                                                    -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 5/2

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Nguyễn Hồ Phương Thảo                                                   

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 25

Tuần 26

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA



Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

5/3 Ba 27/2 5 Địa lý Châu Phi Đoàn Thị Ngọc Ánh   17

1/6 Năm 29/2 5 TV Bài 133. uynh, uych (T1) Phạm Đình Ngọc Hạnh 17

5/3 Năm 7/3 2 TV TĐ: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân Đoàn Thị Ngọc Ánh   17

1/6 Ba 5/3 3 TNXH Bài 15 : Các giác quan (T1) Phạm Đình Ngọc Hạnh 17

Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

5/3 Ba 27/2 4 TV LT&C:Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ Đoàn Thị Ngọc Ánh      18

1/6 Sáu 1/3 1 HĐTN Mẹ của em Phạm Đình Ngọc Hạnh 18

5/3 Hai 4/3 2 Toán Nhân số đo thời gian với một số Đoàn Thị Ngọc Ánh      18

2/4 Ba 5/3 5 TNXH Bài 16: Cơ quan hô hấp (Tiết 2) Lê Thị Mâng 18

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

17. Họ và tên sinh viên   : Bùi Ngọc Thảo Nhung                                                   -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 5/3

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Đoàn Thị Ngọc Ánh                                                   

Tuần 25

NĂM HỌC: 2023 - 2024

18. Họ và tên sinh viên   :  Lê Như Quỳnh                                                  -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 5/3

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô     Đoàn Thị Ngọc Ánh                                              

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 26

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC



Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

5/4 Năm 29/2 6 TV
LT&C:Liên kết các câu trong bài bằng cách

 thay thế từ ngữ
Hồ Thị Thái Bình   19

2/4 Ba 27/2 5 Đạo đức Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân (T2) Lê Thị Mâng 19

5/4 Năm 7/3 4 Khoa học Sự sinh sản của thực vật có hoa Hồ Thị Thái Bình   19

1/6 Ba 5/3 5 Toán Phép cộng dạng 14 + 3 (T2) Phạm Đình Ngọc Hạnh 19

Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

5/4 Năm 29/2 1 Toán Trừ số đo thời gian  Hồ Thị Thái Bình   20

2/4 Hai 26/2 5 TNXH Bài 16: Cơ quan hô hấp (T1) Lê Thị Mâng 20

5/4 Hai 4/3 4 TV TĐ: Nghĩa thầy trò  Hồ Thị Thái Bình   20

2/4 Năm 7/3 5 Toán Bài 74 : Các số có ba chữ số Lê Thị Mâng 20

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

19. Họ và tên sinh viên   :         Hoàng Hồng Nhung                                           -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 5/4

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô    Hồ Thị Thái Bình                                                 

Tuần 25

Tuần 26

20. Họ và tên sinh viên   : Hồ Thị Minh Thào                                                   -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 5/4

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Hồ Thị Thái Bình                                                   

Tuần 25

Tuần 26



Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

5/5 Năm 29/2 3 Lịch sử Sấm sét đêm giao thừa Nguyễn Thị Hòa  21

1/5 Ba 27/2 3 TV Bài 131. oanh, oach  (t1) Trương Thị Thanh Thúy 21

5/5 Hai 4/3 5 TV TĐ: Nghĩa thầy trò Nguyễn Thị Hòa  21

2/3 Năm 7/3 2 Toán Bài 74 : Các số có ba chữ số Nguyễn Thị Hoài An 21

Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

5/5 Ba 27/2 2 TV LT&C:Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ Nguyễn Thị Hòa   22

2/3 Sáu 1/3 2 Đạo đức Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân (T2) Nguyễn Thị Hoài An 22

5/5 Ba 5/3 4 Lịch sử Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” Nguyễn Thị Hòa   22

2/3 Tư 6/3 2 TV Đọc: Ai cũng có ích (T1) Nguyễn Thị Hoài An 22

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

21. Họ và tên sinh viên   : Trương Thị Thùy Trang                                                   -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 5/5

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Nguyễn Thị Hòa                                                 

Tuần 25

Tuần 26

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Nguyễn Thị Hòa                                                 

Tuần 25

Tuần 26

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

22. Họ và tên sinh viên   : Lê Thị Thùy Trân                                                   -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 5/5



Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

5/6 Ba 27/2 6 Địa lí Châu Phi Nguyễn Thị Thái Lộc 23

1/5 Năm 29/2 3 TV Bài 133. uynh, uych (t1) Trương Thị Thanh Thúy 23

5/6 Hai 4/3 2 TV TĐ: Nghĩa thầy trò Nguyễn Thị Thái Lộc 23

1/5 Sáu 8/3 2 HĐTN Vệ sinh nhà cửa Trương Thị Thanh Thúy 23

Tuần Lớp Thứ Ngày Tiết Môn Tên bài dạy GVHD Ghi chú

5/6 Hai 26/2 6 TV TĐ:Phong cảnh đền Hùng Nguyễn Thị Thái Lộc 24

2/3 Năm 29/2 2 HĐTN Quan tâm, chăm sóc người thân Nguyễn Thị Hoài An 24

5/6 Ba 5/3 5 Toán Chia số đo thời gian cho một số Nguyễn Thị Thái Lộc 24

1/5 Sáu 8/3 6 TNXH Bài 15 : Các giác quan (Từ hđ 5 đến hết bài ) Trương Thị Thanh Thúy 24

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

24. Họ và tên sinh viên   : Trần Thúy An                                              -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 5/6

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Nguyễn Thị Thái Lộc                                                 

Tuần 26

Tuần 25

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

LỊCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN ĐHSP KHOA TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

23. Họ và tên sinh viên   : Nguyễn Thị Thu Uyên                                                -   Thực tập chủ nhiệm lớp: 5/6

Giáo viên chủ nhiệm:  Cô Nguyễn Thị Thái Lộc                                                 

Tuần 26

Tuần 25




























